
Họ và tên HS:....................................... 

Lớp :.............  ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5 
MÔN TIẾNG VIỆT 

(Thời gian làm bài: 90 phút) 

 

 

Câu 1: Cho đoạn văn sau; 

         “Sau tiếng chuông của ngôi chùa cổ một lúc lâu, trăng đã nhô lên khỏi rặng tre. Trời bây giờ trong 

vắt, thăm thẳm và cao. Mặt trăng đã nhỏ lại, sáng vằng vặc ở trên không và du du như sáo diều”. 

(Đêm trăng đẹp – Thạch Lam – Tiếng Việt 5 tập 1) 

a. Hãy xếp các từ: trong vắt, thăm thẳm, vằng vặc, mặt trăng, du du, chuông, rặng tre, chùa. 

Vào các cột từ đơn, từ láy, từ ghép tổng hợp, ghép phân loại. 

b.Tìm ba từ trái nghĩa với “trong vắt” nói về bầu trời và đặt câu với 3 từ vừa tìm được. 

Câu 2: Xác định nghĩa của các từ gạch chân trong các kết hợp từ dưới đây. Rồi phân các nghĩa ấy thành hai 

loại (nghĩa đen và nghĩa bóng) 

- Nhà Linh phải chạy từng bữa ăn 

- Cầu thủ chạy theo quả bóng. 

Câu 3: Xác định chức vụ ngữ pháp của các từ ngữ được in nghiêng trong các câu sau: 

a. Trên bãi cỏ rộng, các em bé xinh xắn nô đùa vui vẻ. 

b. Mùa xuân, những tán lá xanh um che mát cả sân trường. 

Câu 4: Trong bài thơ: “Khúc hát ru những em bé lớn lên trên lưng mẹ” nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm có viết: 

                          “Mặt trời của bắp thì nằm trên núi 

                          Mặt trời của mẹ con nằm trên lưng” 

Hai câu thơ trên đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì ? Hãy nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó ? 

Câu 5: Bên ánh đèn khuya, mẹ em vẫn cặm cụi làm việc. Mẹ chăm lo cho em tất cả để sớm mai tới lớp em 

học tập có kết quả. 

Em hãy viết một bài văn miêu tả người mẹ kính yêu đó của mình. 

 (Bài viết từ 25 đến 30 dòng) 

  

Điểm: 



BÀI LÀM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Trình bày bài :0,5 điểm. 


